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1 Phan Thanh Duy 21/05/1996
Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
Bác sĩ y khoa Bác sỹ (hạng III) Không

2 Lê Thúy Hằng 24/04/1991
Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, 

tỉnh Kiên Giang
Bác sĩ y khoa Bác sỹ (hạng III) Không

3 Trần Hoàng Phúc 13/03/1996
Xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
Bác sĩ y khoa Bác sỹ (hạng III) Không

4 Nguyễn Thị Mỷ Thanh 09/03/1991
Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
Bác sĩ y khoa Bác sỹ (hạng III) Không

5 Nguyễn Thị Như Ý 16/06/1991
Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
Bác sĩ y khoa Bác sỹ (hạng III) Không

6 Huỳnh Công Đạt 03/06/1999
Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trung cấp kỹ thuật hình 

ảnh y học
Kỹ thuật y hạng IV Không

7 Nguyễn Văn Vũ 10/08/1981
Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Trung cấp kỹ thuật hình 

ảnh y học
Kỹ thuật y hạng IV Không

8 Trần Thị Ngọc Ngoan 12/06/1991
Xã Tân Hội Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trung cấp kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y hạng IV Không

9 Đoàn Thanh Ngưn 25/09/1999
Xã Long Thắng, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Trung cấp kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y hạng IV Không

10 Trần Ngọc Quyên Trâm 04/10/1997
Xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Trung cấp kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y hạng IV Không

11 Trần Minh Duy 10/10/1988
Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Không

Phỏng vấn buổi 

sáng ngày 
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12 Trần Anh Nhựt 25/12/1974
Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Không

13 Nguyễn Thị Diễm Trang 07/08/1993
Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Kế toán Kế toán viên Không

14 Nguyễn Hồng Anh 12/08/1994
Xã An Khánh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Trung cấp Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

15 Phạm Ngọc Anh 12/03/1997
Phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

16 Nguyễn Thị Ngọc Hân 23/12/1996
Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

17 Nguyễn Thị Kim Loan 01/05/1982
Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp
Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

18 Phạm Thanh Nam 18/06/1989
Xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh 

An Giang
Trung cấp Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

19 Bùi Nguyễn 21/07/1998
Xã Tân Quy Tây, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

20 Nguyễn Lê Huỳnh Như 07/03/1997
Phường 4, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

21 Lữ Nguyễn Hồng Quyên 15/07/1993
Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

22 Trần Thị Mộng Thùy 17/10/1997
Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

23 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/07/1997
Xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không

24 Nguyễn Thị Diễm Trinh 24/08/1995
Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV
Không
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